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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động  
khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 190) 

 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, 
nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 
số 2510/SNN-VP ngày 23 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách tàu cá (đợt 190) đăng ký tham gia thường 
xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa của huyện 
Phú Quý: 01 tàu; thành phố Phan Thiết: 03 tàu (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 
với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn tàu cá đăng ký đã được phê duyệt thực 
hiện đúng các quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, thành phố 
Phan Thiết và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Phong); 
- Chi cục Thủy sản; 
- Lưu: VT, KT. Đức. 

 
                                                                                                               Nguyễn Văn Phong 
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DANH SÁCH TÀU CÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, 
DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA  

(đợt 190) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2180 /QĐ-UBND ngày  30  tháng  8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

TT Tên chủ tàu 
Xã, 

phường 

Số  
Đăng 

ký 
(BTh) 

Chiều 
dài 

Lmax 
(m) 

Tổng  
công 
suất 
máy 

chính 
(cv) 

Loại  
nghề 

Số  
lao 

động 
(người) 

Tham gia Tổ thuyền 
đoàn kết  

theo Quyết định 
Ghi chú 

Số  
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I   Huyện Phú Quý : 01 trường hợp 

1 Nguyễn Thị Thảo 
Ngũ 

Phụng 
99648 15,3 420 Câu 7 

Tổ số 03, Quyết định 
số 119/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2021 

Mua lại tàu cá từ 
Phan Thiết. Đăng ký 

ngày 29/7/2021 
  

II Thành phố Phan Thiết: 03 trường hợp   

1 Trần Lộc Đức Long 97184 17,0 450 
Vây rút 

chì 15 
Tổ số 04, Quyết định 
số 128/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2020 

Mua tàu cá từ ngoài 
tỉnh. Đăng ký ngày 

31/8/2016   

2 Lê Văn Miền Đức Long 97001 16,2 435 
Vây rút 

chì 15 
Tổ số 04, Quyết định 
số 128/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2020 

Mua tàu cá từ Phan 
Thiết. Đăng ký ngày 

21/12/2015   

3 Lê Hồng Sang Đức Long 97562 16,0 485 
Vây rút 

chì 15 
Tổ số 08, Quyết định 
số 132/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2020 

Mua tàu cá từ ngoài 
tỉnh. Đăng ký ngày 

19/5/2016   

  Tổng cộng: 04 trường hợp   
 


